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Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Trần Nam Nam 23/05/2006 Quất Tỉnh, X. Quất Động, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206021852 

002 Anh Cam Thị Vân Nữ 12/07/1993 Khoan Tế, X. Đa Tốn, H. Gia Lâm, TP. 

Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001193029417 

003 Anh Đặng Quỳnh Nữ 28/04/2006 79 Ngõ 38 Phương Mai, P. Kim Liên, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306070494 

004 Anh Hoàng Quỳnh Nữ 22/08/2006 Vân Lộ, X. Xuân Hồng, H. Thọ Xuân, 

T. Thanh Hóa 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306002331 

005 Anh Ngô Hải Nam 11/08/2006 38 Phố Huế, P. Hàng Bài, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206038155 

006 Anh Nguyễn Đức Nam 07/07/2006 102 Ngõ Tự Do, Đại La, P. Đồng Tâm, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206029634 

007 Anh Nguyễn Mai Nữ 13/05/2006 5 Ngách 26 Ngõ 6 Đặng Văn Ngữ, P. 

Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306016458 

008 Anh Nguyễn Như Kim Nữ 29/07/2006 CC 101B Tổ 71, P. Bạch Đằng, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306026480 

009 Anh Nguyễn Vân Nữ 09/11/2003 Cương Ngô, X. Tứ Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303017662 

010 Anh Nguyễn Vũ Nam 28/09/2005 5 Ngách 234/17 Hoàng Quốc Việt, P. 

Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015296 

011 Anh Phạm Tuấn Nam 22/05/2006 Số 49 Ngõ 335 Nguyễn Trãi, P. Thanh 

Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031206000071 
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012 Anh Tạ Việt Nam 08/10/2006 29 Ngách 201/21 Đê Tô Hoàng, P. Cầu 

Dền, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206006561 

013 Anh Vũ Minh Nữ 13/06/2004 102/122/58, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304006131 

014 Ánh Lê Thị Hồng Nữ 17/10/2005 Bái Trại 1, X. Định Tăng, H. Yên Định, 

T. Thanh Hóa 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305014827 

015 Bách Đậu Xuân Nam 02/05/2005 Ngõ 24 Kim Đồng, P. Giáp Bát, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X B1 010245044974 11/06/2024 A1K53/24 A1 Sát hạch H 036205000240 

016 Bảo Lê Gia Nam 02/12/2005 56 Ngõ Thổ Quan, P. Thổ Quan, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205026372 

017 Bích Nguyễn Lâm Nữ 05/01/2006 P115 B16, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306001547 

018 Bính Nguyễn Đăng Nam 24/03/2006 545 Quang Lãm, Tổ 5, P. Phú Lãm, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206005312 

019 Châu Vũ Thị Minh Nữ 19/08/2006 Tổ 14, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037306005936 

020 Chi Lê Thị Nữ 22/03/2005 Xóm 7, X. Xuân Đài, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305012411 

021 Chi Nguyễn Linh Nữ 13/07/2004 9 Gầm Cầu, P. Hàng Mã, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304020459 

022 Đạt Lê Minh Nam 22/06/2006 Tổ 4, Khu 3, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206015299 

023 Đạt Nguyễn Tiến Nam 31/03/2006 P513 H3, P. Kim Giang, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206008870 

024 Đạt Nguyễn Tuấn Nam 03/10/2006 Xuân Trung, X. Thủy Xuân Tiên, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017206004142 

025 Dịu Lê Thị Nữ 19/06/1998 Xóm 6, X. Xuân Đài, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036198007693 

026 Đủ Ngô Văn Nam 15/10/2006 Đồng Quan, X. Yên Lợi, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206028053 
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027 Đức Nguyễn Trọng Nam 20/09/2006 Tổ 12, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206005130 

028 Đức Trần Văn Nam 17/04/1994 Khe Ngang, X. Hưng Khánh, H. Trấn 

Yên, T. Yên Bái 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015094001420 

029 Dương Bùi Ngọc Thùy Nữ 02/10/2001 6/135/31 Nguyễn Văn Cừ, P. Ngọc 

Lâm, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301017735 

030 Dương Lê Đại Nam 04/02/1996 Làng Bằng, X. Phùng Giáo, H. Ngọc 

Lặc, T. Thanh Hóa 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038096000357 

031 Dương Ngô Nguyễn Ngọc Nam 11/09/2006 TDP Đông Sen, P. Thụy Phương, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206026035 

032 Dương Nguyễn Minh Nam 06/10/2006 Thôn 4 Hạ Lôi, X. Mê Linh, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206039297 

033 Giang Nguyễn Mạnh Nam 19/08/1983 P6 B21 Yên Lãng, P. Thịnh Quang, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001083013245 

034 Giang Phạm Thị Hương Nữ 23/08/2006 Tiểu Khu 02, TT. Phù Yên, H. Phù Yên, 

T. Sơn La 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014306006127 

035 Hà Phạm Ngọc Nữ 25/11/2004 Tiền Phong, X. Vũ Vân, H. Vũ Thư, T. 

Thái Bình 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304008075 

036 Hà Trần Thanh Nữ 02/06/2006 36 A3, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306002099 

037 Hải Hồ Hữu Nam 05/07/1995 Thôn 9, X. Quỳnh Văn, H. Quỳnh Lưu, 

T. Nghệ An 
X C 310166860740 11/08/2016 A1K54/24 A1 Sát hạch H 040095022669 

038 Hải Nguyễn Hoàng Nam 13/07/2006 Kim Châu, X. Kim Thư, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206081951 

039 Hải Nguyễn Thanh Nam 28/09/2006 5 Hẻm 105/7/5 Bạch Mai, P. Thanh 

Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206014977 

040 Hằng Nguyễn Thị Nữ 02/08/2004 Cao Thọ, X. Vạn Ninh, H. Gia Bình, T. 

Bắc Ninh 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027304009965 

041 Hạnh Nguyễn Thúy Nữ 25/04/2006 10 Ngách 10/1 Bích Câu, P. Quốc Tử 

Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306000246 

042 Hiếu Nguyễn Đức Nam 11/10/2006 Số 10 Tổ 5, P. Hoàng Văn Thụ, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206074586 
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043 Hiệu Nguyễn Quốc Nam 09/10/2005 Đoan Khê, X. Lạc Đạo, H. Văn Lâm, T. 

Hưng Yên 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205005120 

044 Hoa Nguyễn Thị Nữ 11/07/1997 Đội 5 Thôn Giữa, X. Cổ Dũng, H. Kim 

Thành, T. Hải Dương 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030197000221 

045 Hoa Trương Mỹ Nữ 26/05/2006 Cổ Điển A, X. Tứ Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306014126 

046 Hòa Đoàn Thị Nữ 17/10/2004 Tân Quang, X. Tân Hương, H. Đức 

Thọ, T. Hà Tĩnh 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042304009769 

047 Hòa Phạm Thị Nữ 13/06/1981 P302 B2 Thành Công, P. Thành Công, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019181000157 

048 Hoài Đào Thị Nữ 06/12/2004 Thôn Dương, X. Yên Dương, H. ý Yên, 

T. Nam Định 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304005417 

049 Hoàng Hoàng Tuấn Nam 26/01/2006 Nam Hưng, X. Song Lãng, H. Vũ Thư, 

T. Thái Bình 

X A1K49/24 A1 SH lại (L+H) 034206002837 

050 Huệ Nguyễn Thị Kim Nữ 21/09/2006 Ứng Mộ, X. An Đức, H. Ninh Giang, T. 

Hải Dương 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030306013546 

051 Hùng Đỗ Việt Nam 10/04/2005 14 Ngõ 39 Nguyễn Phúc Lai, P. Ô Chợ 

Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lại (L+H) 001205005441 

052 Hùng Nguyễn Trọng Nam 18/06/1987 63 Hẻm 28/31 Ngõ Văn Hương, P. 

Hàng Bột, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K49/24 A1 SH lại TH 001087042146 

053 Hưng Đặng Tùng Nam 09/08/2006 99 Phùng Hưng, P. Hàng Mã, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206009933 

054 Hưng Nguyễn Bùi Gia Nam 29/03/2006 506 Tòa No4b, T2 KĐNG, P. Xuân Tảo, 

Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K37/24 A1 SH lại TH 001206032828 

055 Hường Lê Thị Nữ 08/05/2005 Thôn 1, X. Thạch Đà, H. Mê Linh, TP. 

Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305030936 

056 Huy Nguyễn Văn Nam 10/10/1999 TND Giả Dìa, TT. Yến Lạc, H. Na Rì, 

T. Bắc Kạn 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037099005289 

057 Huy Trần Nhật Nam 19/08/2006 TT 354 Tổ 12, P. Yên Hòa, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lại TH 001206029324 
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058 Huy Trần Nho Nam 09/07/2005 P3, F6, TT DC Số 1, P. Thanh Xuân 

Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X B2 010246069662 20/08/2024 A1K53/24 A1 Sát hạch H 001205020776 

059 Huy Trần Quang Nam 05/10/2006 127 Ngõ Chợ Khâm Thiên, P. Trung 

Phụng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206016839 

060 Huyền Đào Thanh Nữ 27/09/2000 Xóm Đông, Đa Phúc, X. Sài Sơn, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300019441 

061 Huyền Dương Thị Nữ 11/12/1994 Tổ DP 12, TT. Lâm, H. ý Yên, T. Nam 

Định 

X B2 311242013764 12/09/2024 A1K53/24 A1 Sát hạch H 163279384 

062 Khang Hồng Vĩ Nam 05/10/2005 Số 1 Quán Thánh, P. Quán Thánh, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K52/23 A1 SH lại TH 001205027228 

063 Khánh Đặng Ngọc Nữ 19/10/2003 Thôn 5, X. Quảng Bị, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303030271 

064 Khuê Đỗ Ngọc Minh Nữ 19/02/2006 183 Bạch Mai, P. Cầu Dền, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X B1 271241030895 06/08/2024 A1K53/24 A1 Sát hạch H 031306000353 

065 Lâm Đoàn Ngọc Nam 21/10/1998 Số 10 Ngõ 381 Nguyên Khang, Tổ 4, P. 

Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098029347 

066 Làn Nguyễn Thị Nữ 25/02/2006 Hào Khê, X. Hưng Long, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030306001751 

067 Lân Vũ Ngọc Nam 28/09/1980 90 Tổ 6, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001080007328 

068 Lê Nguyễn Trang Nữ 02/08/2006 1A Ngách 144/8 Quan Nhân, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306032125 

069 Linh Bùi Mạnh Nam 09/11/1987 12 Ngõ Đình Tương Thuận, P. Khâm 

Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001087044289 

070 Linh Chu Tống Phương Nữ 28/06/2000 28 Trần Quốc Hoàn, Tổ 1, P. Dịch Vọng 

Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300014875 

071 Linh Hà Khánh Nữ 26/11/2004 Lưu Thượng 2, P. Hiệp An, TX. Kinh 

Môn, T. Hải Dương 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304000722 
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072 Linh Hà Mai Nữ 12/01/2006 44 Ngõ 8 Bùi Ngọc Dương, P. Bạch 

Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306036594 

073 Linh Nguyễn Phương Nữ 25/04/2006 40 Giáp Nhị, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306003091 

074 Linh Nguyễn Tuấn Nam 26/01/2006 Phố Chợ, X. Mậu Duệ, H. Yên Minh, T. 

Hà Giang 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025206014326 

075 Loan Đinh Thị Nữ 02/12/1985 Khu Lịch I, X. Hương Cần, H. Thanh 

Sơn, T. Phú Thọ 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025185011097 

076 Lợi Cao Đức Nam 18/07/1983 Xóm 3, X. Xuân Tân, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036083022754 

077 Long Đỗ Bảo Nam 21/09/2006 284 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206004723 

078 Long Lê Thành Nam 18/11/1980 P406 TT Bưu Điện VT 40, P. Giảng Võ, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lại (L+H) 001080005738 

079 Long Nguyễn Bá Hoàng Nam 29/07/2004 Thôn 7, X. Yên Sở, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204028501 

080 Long Nguyễn Tuấn Nam 08/09/2005 29 Trần Bình Trọng, P. Nguyễn Du, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205068881 

081 Lụa Nguyễn Thị Nữ 28/10/2005 An Cao, X. An Đổ, H. Bình Lục, T. Hà 

Nam 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305007150 

082 Ly Nguyễn Hương Nữ 08/11/2005 Hướng Đạo, X. Lạc Đạo, H. Văn Lâm, 

T. Hưng Yên 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033305004652 

083 Ly Nguyễn Hương Nữ 02/09/2006 Khu 19, X. Xuân áng, H. Hạ Hòa, T. 

Phú Thọ 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025306007216 

084 Ly Nguyễn Khánh Nữ 15/07/2006 Tổ 24, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306021672 

085 Ly Nguyễn Khánh Nữ 25/01/1989 98 Nguyễn Ngọc Nại, P. Khương Mai, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001189006303 

086 Mai Đinh Quỳnh Nữ 17/02/2006 Tổ 31, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306014498 
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087 Mai Lê Thị Nữ 15/06/2002 Xóm 7, X. Xuân Đài, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302004217 

088 Mây Nguyễn Thị Kiều Nữ 29/11/2002 Đội 4 Sơn Trung, X. Yên Sơn, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302009186 

089 Minh Lê Phạm Công Nam 20/08/2006 Thanh Hòa, X. Kỳ Thượng, H. Kỳ Anh, 

T. Hà Tĩnh 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042206012409 

090 Minh Lưu Nhật Nam 24/02/2006 CH 109, B8, TT QĐ VYHDT, P. Kim 

Giang, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206031503 

091 Minh Nguyễn Nhật Nam 08/08/2006 17 Châu Long, P. Trúc Bạch, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206018229 

092 Minh Ông Tường Nam 13/09/2006 64I Đê La Thành, P. Thổ Quan, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206003516 

093 Nam Kiều Hoàng Nam 19/06/2006 Xóm 3 Cấn Hạ, X. Cấn Hữu, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206074053 

094 Nga Bùi Bích Nữ 08/12/2004 72/101 Phạm Tử Nghi, P. Vĩnh Niệm, 

Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031304004691 

095 Ngân Bùi Kim Nữ 15/04/2006 6 Ngách 135/31 Nguyễn Văn Cừ, P. 

Ngọc Lâm, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306000765 

096 Nghĩa Phạm Trung Nam 28/05/2005 311 Nhà 222C Ngõ 260 Đội Cấn, P. 

Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205022839 

097 Ngoan Hoàng Thị Nữ 01/05/2003 Tổ 8, TT. Trùng Khánh, H. Trùng 

Khánh, T. Cao Bằng 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004303001418 

098 Ngọc Đoàn Thị Hồng Nữ 26/03/2003 Cổ Chất, X. Phương Định, H. Trực 

Ninh, T. Nam Định 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303006538 

099 Ngọc Hồ Văn Nam 22/10/2003 Thôn 6, X. Quỳnh Văn, H. Quỳnh Lưu, 

T. Nghệ An 
X B2 400247004328 18/03/2024 A1K54/24 A1 Sát hạch H 040203005100 

100 Ngọc Nguyễn Khánh Nữ 29/09/2006 Tổ 12 Cụm 2, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306021877 

101 Ngọc Nguyễn Minh Nữ 12/10/2004 501 Ct10 ĐTVH, P. Đức Giang, Q. 

Long Biên, TP. Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304000075 
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102 Ngọc Phương Minh Nữ 07/05/2006 Tổ 37 Cụm 5, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306020693 

103 Ngọc Vũ Vân Nữ 26/07/2005 Thôn Phượng, X. Nam Dương, H. Nam 

Trực, T. Nam Định 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305004862 

104 Nguyên Nguyễn Thảo Nữ 02/02/2004 Trung Tiến, X. Trần Phú, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304018376 

105 Nguyên Vũ Văn Nam 09/02/1991 Ấp Yên, X. Tân Trào, H. Thanh Miện, 

T. Hải Dương 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030091009874 

106 Nguyệt Nguyễn Thị Nữ 25/09/2004 X. Yên Ninh, H. ý Yên, T. Nam Định X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304005418 

107 Nhanh Triệu Phúc Nam 21/01/2003 Xóm Rằng, X. Cao Sơn, H. Đà Bắc, T. 

Hòa Bình 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017203004139 

108 Như Bùi Thị Quỳnh Nữ 22/07/2005 My Hạ, X. Thanh Mai, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305028244 

109 Như Nguyễn Thị Nữ 24/08/2005 Thôn 4, X. Ba Trại, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017305009638 

110 Ny Nguyễn Hà Nữ 25/08/2005 Triều Lĩnh, X. Kim Hoa, H. Hương 

Sơn, T. Hà Tĩnh 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042305008584 

111 Phong Mai Nhất Nam 29/09/2006 Khu Phố 1, P. Lam Sơn, TX. Bỉm Sơn, 

T. Thanh Hóa 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206007040 

112 Phú Nguyễn Trọng Nam 12/10/1991 288 C12, P. Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001091023882 

113 Phúc Đinh Thanh Nam 23/12/2004 Số 7 Ngõ 108 Thụy Khuê, P. Thụy 

Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204031549 

114 Phương Đỗ Hà Nữ 06/12/2004 Số 3 Ngách 50/59 Đặng Thai Mai, P. 

Quảng An, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 
X B1 011239045841 18/09/2023 A1K53/24 A1 Sát hạch H 001304008780 

115 Quả Âu Thị Nữ 20/10/1992 Cây Lai, X. Na Mao, H. Đại Từ, T. Thái 

Nguyên 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019192004207 

116 Quân Nguyễn Hoàng Nam 07/02/2005 281 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205012185 
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117 Quang Phan Văn Nam 03/07/2002 Đất Đỏ, X. Hòa Thắng, H. Hữu Lũng, T. 

Lạng Sơn 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020202002539 

118 Quang Tô Minh Nam 01/08/2001 31 Ngách 91/20 Nguyễn Chí Thanh, P. 

Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K43/24 A1 SH lại (L+H) 001201004235 

119 Quyên Nguyễn Dương Hải Nữ 21/12/2003 CH 207 Tổ 5C TT Bưu Điện, P. Thành 

Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303013162 

120 Quyền Nguyễn Hữu Nam 04/01/2005 Tổ DP 1 Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000149 

121 Tần Nguyễn Đình Nam 03/11/1999 Đồng Xuân, X. Thái Hưng, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034099006281 

122 Thắng Dương Như Nam 31/08/1998 Liên Trì Đồng Sơn, X. Tuyết Nghĩa, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098010505 

123 Thành Bùi Văn Nam 14/04/1985 Số 6 Ngõ 47/8 Nhân Hòa, P. Thanh 

Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X B2 010149053483 13/08/2014 A1K53/24 A1 Sát hạch H 034085012712 

124 Thành Nguyễn Chí Nam 14/03/2006 333 Âu Cơ, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, TP. 

Hà Nội 

X A1K51/24 A1 SH lại TH 001206083542 

125 Thiện Nguyễn Minh Nam 10/05/2001 TDP Trung Tâm, TT. Sơn Thịnh, H. 

Văn Chấn, T. Yên Bái 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015201006272 

126 Thu Vũ Minh Nữ 15/11/2005 8 Tổ 31A Cụm 5, P. Ngọc Hà, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305000479 

127 Thuận Đỗ Quang Nam 10/05/1999 Xóm 3 An Điền Xuân, X. Cộng Hòa, H. 

Nam Sách, T. Hải Dương 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030099003204 

128 Thuận Lò Thị Nữ 05/08/2002 Bản Nang Phai, X. Phúc Sơn, H. Văn 

Chấn, T. Yên Bái 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015302008268 

129 Thuận Mai Hùng Nam 18/02/2005 TDP Viên 5, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004205000009 

130 Thùy Trần Tăng Khánh Nữ 27/08/2006 30 Bình Hòa 3, Tổ 50, P. Khuê Trung, 

Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 048306002015 

131 Thủy Nguyễn Thanh Nam 20/07/1984 Cộng Hòa, X. Hữu Hòa, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X B2 010100032760 14/07/2010 A1K53/24 A1 Sát hạch H 036084023435 
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132 Tình Phạm Ngọc Nam 15/05/2004 Tổ 4 Thôn 2, X. Vũ Hòa, H. Đức Linh, 

T. Bình Thuận 
X A1K49/24 A1 SH lại (L+H) 060204003599 

133 Toàn Phan Lê Khánh Nam 21/09/2006 Số 228 Chiến Thắng, P. Văn Quán, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206025100 

134 Trang Đào Thị Huyền Nữ 25/10/2005 Trung Hồng, X. Hòa Bình, H. Vũ Thư, 

T. Thái Bình 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305005609 

135 Trang Nguyễn Thị Huyền Nữ 24/05/2004 Đông Viên, X. Đông Quang, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304035876 

136 Trang Phạm Thùy Nữ 22/08/2006 TDP 2 Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306004798 

137 Trang Triệu Thu Nữ 10/11/1989 204NG, TT Trường Cơ Yếu TW, X. Tân 

Triều, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001189009089 

138 Trang Trịnh Huyền Nữ 25/03/2006 ĐT Văn Quán, P. Phúc La, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X A1K24/24 A1 SH lại TH 038306001047 

139 Trung Nguyễn Thành Nam 16/10/2004 10 Phan Chu Trinh, P. Yết Kiêu, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204010392 

140 Trung Vũ Quốc Nam 07/09/2004 X. Xuân Huy, H. Lâm Thao, T. Phú Thọ X B2 250245009968 22/08/2024 A1K54/24 A1 Sát hạch H 025204000342 

141 Tuân Trần Phúc Nam 10/12/1976 TDP Ngoại Hải, P. Quảng Thọ, TX. Ba 

Đồn, T. Quảng Bình 
X B1 010058030982 25/03/2005 A1K53/24 A1 Sát hạch H 044076007911 

142 Tùng Hàn Thanh Nam 01/01/1997 32D Ngõ 444 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. 

Tây Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097027598 

143 Tùng Hồ Sỹ Nam 06/09/2006 Tổ DP Hạnh, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206090781 

144 Tùng Nguyễn Đức Nam 10/10/2004 Số 7 Ngách 3/10 Nhân Hòa, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204027926 

145 Tùng Trịnh Xuân Nam 09/08/2006 99 Phùng Hưng, P. Hàng Mã, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206009696 

146 Tuyết Nguyễn Thị Nữ 07/09/1991 Đội 10 Thôn Vài, X. Hợp Thanh, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001191032090 
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147 Uyên Hoàng Phương Nữ 30/01/2004 Số 16 Ngõ 130 Đốc Ngữ, P. Vĩnh Phúc, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304021747 

148 Uyên Nguyễn Ngọc Phương Nữ 19/02/2006 CH A2609 Imperia Garden 230 Nguyễn 

Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306002700 

149 Việt Mai Tấn Nam 03/04/2006 Tổ 53 Cụm 8, P. Phú Thượng, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lại (L+H) 001206034786 

150 Việt Trương Quốc Nam 08/01/2006 Cổ Điển A, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. 

Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206014849 

151 Vũ Đào Minh Nam 26/02/2006 CH 12A08 Nhà 17T1, P. Trung Hòa, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206001657 

152 Xuân Đinh Thị Nữ 15/02/2000 Duy Tắc Đông, X. Giao Tân, H. Giao 

Thủy, T. Nam Định 

X A1K54/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036300008860 
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